
DANH SÁCH NCS ĐÃ TỐT NGHIỆP 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ LIÊN KẾT GIỮA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VÀ ĐẠI HỌC 

CENTRAL PHILIPPINE, PHILIPPINES 

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Chuyên ngành Năm tốt nghiệp 

1 Mai Việt Anh Nam 24/09/1983 
Quản trị kinh 

doanh 
2017 

2 Ngô Thúy Hà Nữ 29/12/1974 
Quản trị kinh 

doanh 
2017 

3 Nguyễn Hồng Hải Nam 25/11/1980 
Quản trị kinh 

doanh 
2020 

4 Phạm Minh Hoàng Nam 16/05/1984 
Quản trị kinh 

doanh 
2018 

5 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 18/06/1983 
Quản trị kinh 

doanh 
2017 

6 Trần Công Nghiệp Nam 8/01/1962 
Quản trị kinh 

doanh 
2020 

7 
Trương Thị Việt 
Phương 

Nữ 15/07/1972 
Quản trị kinh 

doanh 
2017 

8 
Phạm Thị Thanh 
Phương 

Nữ 12/07/1979 
Quản trị kinh 

doanh 
2020 

9 Đặng Tất Thắng Nam 05/07/1980 
Quản trị kinh 

doanh 
2020 

10 Nguyễn Văn Thông Nam 28/09/1976 
Quản trị kinh 

doanh 
2019 

11 Nguyễn Phúc Ái Nam 11/05/1974 Quản trị công 2020 

12 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 16/01/1981 Quản trị công 2017 

13 Trần Phạm Văn Cương Nam 08/02/1982 Quản trị công 2018 

14 Hoàng Văn Đức Nam 21/05/1975 Quản trị công 2021 

15 Nguyễn Văn Duy Nam 10/05/1976 Quản trị công 2019 

16 Lê Thu Hà Nữ 11/03/1982 Quản trị công 2019 

17 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 24/12/1984 Quản trị công 2017 

18 Hoàng Văn Hảo Nam 10/04/1982 Quản trị công 2017 

19 Đoàn Mạnh Hồng Nam 04/08/1978 Quản trị công 2021 

20 Hoàng Thái Sơn Nam 22/10/1979 Quản trị công 2021 

21 Đặng Vũ Thắng Nam 27/03/1973 Quản trị công 2020 

22 Mai Thị Phượng Nữ 18/03/1984 
Quản trị kinh 

doanh 
2022 



23 Nguyễn Bá Dương Nam 02/06/1972 
Quản trị kinh 

doanh 
2023 

24 Nguyễn Đức Dũng Nam 03/12/1972 
Quản trị kinh 

doanh 
2023 

25 Hà Thị Thanh Hoa Nữ 02/03/1980 
Quản trị kinh 

doanh 
2023 

26 Bùi Thị Thanh Hương Nữ 06/08/1990 
Quản trị kinh 

doanh 
2023 

27 
Dương Thị Thúy 
Hương 

Nữ 05/07/1984 
Quản trị kinh 

doanh 
2023 

28 Phạm Thị Thu Hương Nữ 26/06/1983 
Quản trị kinh 

doanh 
2023 

 


